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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH ĐỒNG NAI


	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Đồng Nai, ngày 28 tháng 10  năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO                                                           
            Quy định mức học phí, mức hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục
 thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên từ năm học 2025-2026;

phân loại vùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 (Kèm theo Công văn số 2960/SGDĐT-VP ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai)

	VĂN BẢN QPPL HIỆN HÀNH

	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
	THUYẾT MINH

	Tên nghị quyết

1. Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm học 2024-2025; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2023-2024.
	Tên Nghị quyết

Quy định mức học phí, mức hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên từ năm học 2025-2026; phân loại vùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


	- Nội dung kế thừa: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên
- Nội dung sửa đổi, bổ sung: Mức học phí, mức hỗ trợ học phí

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
* Tỉnh Đồng Nai

a) Mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục trung học cơ sở, cơ sở giáo dục trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

b) Mức hỗ trợ tiền đóng học phí từ năm học 2024 - 2025 cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn không đủ trường tiểu học công lập và học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định.

c) Tiêu chí xác định địa bàn xã, phường, thị trấn không đủ trường tiểu học công lập.

* Tỉnh Bình Phước

a) Nghị quyết này quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng từ năm học 2023 - 2024.

b) Trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông (gọi tắt là học sinh) đang học tại các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước; không bao gồm học sinh tiễu học
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

a) Nghị quyết này quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm học 2025-2026 (gồm cả cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định).

b) Mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho trẻ em mầm non, học sinh giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục 

c) Phân loại vùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

	- Nội dung kế thừa: Quy định học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục trung học cơ sở, cơ sở giáo dục trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
- Nội dung sửa đổi, bổ sung
+ Bổ sung:  gồm cả cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định

+ Sửa đổi, bổ sung:  Mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho trẻ em mầm non, học sinh giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục 

+ Sửa đổi, bổ sung: “Phân loại vùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” thay cho “Tiêu chí xác định địa bàn xã, phường, thị trấn không đủ trường tiểu học công lập”

	2. Đối tượng áp dụng
*Tỉnh Đồng nai

a) Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, học viên đang học chương trình giáo dục thường xuyên phổ thông tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

b) Học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông tư thục có giảng dạy cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh.

c) Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên; các cơ sở giáo dục phổ thông tư thục có giảng dạy cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh.

*Tỉnh Bình Phước

a) Trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông (gọi tắt là học sinh) đang học tại các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước; không bao gồm học sinh tiểu học.

b) Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan.
	2. Đối tượng áp dụng
a) Trẻ em mầm non, học sinh và học viên (sau đây gọi chung là người học) đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên công lập (gồm cả cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định), dân lập và tư thục (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


	- Nội dung kế thừa: Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, học viên đang học chương trình giáo dục thường xuyên phổ thông tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập
- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Gồm cả (cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định), dân lập và tư thục
+ Có học sinh tiểu học (Nghị quyết tỉnh Bình Phước không có học sinh tiểu học)



	Điều 2
* Tỉnh Đồng Nai

 Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục trung học cơ sở, cơ sở giáo dục trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm học 2024-2025; mức hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh

- Xác định thành 04 mức: Vùng Thành thị (các phường thuộc thành phố Biên Hòa, Long Khánh); Vùng Thành thị (các xã thuộc thành phố Biên Hòa, Long Khánh, thị trấn); Vùng nông thôn; Vùng miền núi theo Quyết định của Thủ tướng

- Mức hỗ trợ chỉ cho cấp tiểu học và chia thành 04 vùng
* Tỉnh Bình Phước
- Mức thu học phí: Xác định thành 03 mức: vùng thành thị (phường, thị trấn); vùng nông thôn;  vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định của Thủ tướng 
* Từ năm học kế tiếp không tăng mức thu
+ Hình thức học trực tuyến bằng 85% mức học phí, mức hỗ trợ học trực tiếp


	Điều 2
1. Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2025-2026; mức hỗ trợ học phí cho người học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh

2. Phân loại vùng
+ Vùng 1 (cơ sở giáo dục trên địa bàn các phường) 

+ Vùng 2 (cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã theo khoản 3 Điều này. (Là các xã thuộc trung tâm các huyện trước sắp xếp))
+Vùng 3 (cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã còn lại)
3. Từ năm học kế tiếp đến năm học 2035-2036 (năm học 2026-2027 đến 2035-2036) hàng năm mức học phí và, mức hỗ trợ học phí điều chỉnh tăng 5%/năm 
-  Đối với hình thức học trực tuyến: Bằng 70% mức học phí, mức hỗ trợ học phí học trực tiếp. học trực tiếp.
	- Nội dung kế thừa:

+  Quy định học phí 

+ Xác định (phân loại vùng)

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:
+  Quy định mức học phí (để làm cơ sở nhà nước cấp bù) không thu của người học
+ Vùng 1 (cơ sở giáo dục trên địa bàn các phường) 
+ Vùng 2 (cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã theo khoản 3 Điều này. (Là các xã thuộc trung tâm các huyện trước sắp xếp))
+ Vùng 3 (cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã còn lại)
“Không còn tên thị trấn”
+ Bổ sung thêm cấp tiểu học 

+ Mức hỗ trợ cho cả 04 cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)
+ Điều chỉnh tăng hàng năm theo lộ trình được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 238
+ Mức hỗ trợ học phí cho cả 04 cấp học và được chia thành 03 vùng

+ Hình thức học trực tuyến bằng 70% mức học phí, mức hỗ trợ học trực tiếp

	Điều 3
* Tỉnh Đồng Nai

Quy định tiêu chí xác định xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không đủ trường tiểu học công lập

* Tỉnh Bình Phước
Tổ chức thực hiện
	Điều 3. Kinh phí thực hiện
Từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm bố trí cho ngành giáo dục đào tạo theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

	- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm bố trí cho ngành giáo dục đào tạo theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.



